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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia cấp THPT  

năm học 2020 - 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 3953/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 

56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được bổ sung, sửa đổi tại Thông tư số 41/2012/TT-

BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia năm 

học 2020-2021, khóa ngày 09/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia cấp THPT năm học 2020 - 

2021, gồm 62 học sinh (có danh sách kèm theo) thuộc các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh. 

Điều 2. Các học sinh thuộc Đội tuyển ở Điều 1 được hưởng các chế độ theo Quyết 

định số 754/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về mức chi cho các kỳ 

thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi, Hội thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù 

Đổng, GDQP-AN và các hội thi khác của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT có liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLCLGD-GDTX, KH-TC. 

 

 
         Đào Đức Tuấn 
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DANH SÁCH 

ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN HSG QUỐC GIA CẤP THPT 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày    /11/2020 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường THPT 

Môn 

thi 

1 TRÀ TRẦN QUÝ BÌNH Nam 17/09/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

2 ĐINH GIA HUY Nam 16/03/2003 Đồng Nai 12T chuyên Lê Quý Đôn Toán 

3 ĐẶNG TẤN PHÁT Nam 04/03/2004 Phù Mỹ, Bình Định 11TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

4 NGUYỄN NGỌC PHÚ Nam 23/01/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

5 HUỲNH NGUYÊN PHÚC Nam 09/04/2003 Phù Mỹ, Bình Định 12TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

6 NGÔ TRÚC QUYÊN Nữ 01/01/2003 Hoài Ân, Bình Định 12TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

7 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 12/03/2003 An Nhơn, Bình Định 12T chuyên Lê Quý Đôn Toán 

8 LÊ ANH VINH Nam 27/09/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11TOAN chuyên Chu Văn An Toán 

9 PHAN TRẦN THIÊN ÂN Nam 14/05/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12L chuyên Lê Quý Đôn Vật lí 

10 VÕ THỊ TUYẾT BĂNG Nữ 11/10/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11LY chuyên Chu Văn An Vật lí 

11 ĐỖ QUỐC BẢO Nam 02/01/2003 An Nhơn, Bình Định 12L chuyên Lê Quý Đôn Vật lí 

12 NGUYỄN THÀNH CHIẾN Nam 01/12/2004 Phù Mỹ, Bình Định 11LY chuyên Chu Văn An Vật lí 

13 LÊ ANH KHOA Nam 19/01/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12L chuyên Lê Quý Đôn Vật lí 

14 PHẠM GIA KHUYẾN Nam 22/03/2003 Phù Mỹ, Bình Định 12LY chuyên Chu Văn An Vật lí 

15 NGÔ THỊ LÊ NA Nữ 13/07/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11LY chuyên Chu Văn An Vật lí 

16 THÁI THỊ BÍCH PHƢƠNG Nữ 06/01/2003 Phù Mỹ, Bình Định 12LY chuyên Chu Văn An Vật lí 

17 ĐOÀN THÁI ĐẢM Nam 23/05/2003 Phù Mỹ, Bình Định 12HOA chuyên Chu Văn An 
Hóa 

học 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường THPT 

Môn 

thi 

18 NGUYỄN THU ĐÔNG Nam 19/08/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11HOA chuyên Chu Văn An 
Hóa 

học 

19 VÕ HOÀNG KHẢI Nam 08/07/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11H chuyên Lê Quý Đôn 
Hóa 

học 

20 DƢƠNG THÙY LINH Nữ 15/05/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12H Chuyên lê Quý Đôn 
Hóa 

học 

21 
NGUYỄN LÊ DIỄM 

QUỲNH 
Nữ 22/09/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12H chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

22 NGUYỄN ANH THƢ Nữ 13/11/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12H chuyên Lê Quý Đôn 
Hóa 

học 

23 NGUYỄN NHẬT TÍN Nam 18/02/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11HOA chuyên Chu Văn An 
Hóa 

học 

24 VÕ ANH TUẤN Nam 13/09/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11H chuyên Lê Quý Đôn 
Hóa 

học 

25 TRẦN NGỌC HƢNG Nam 22/09/2003 An Nhơn, Bình Định 12A1 Số 1 An Nhơn 
Sinh 

học 

26 PHAN THANH HUY Nam 02/09/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12Si Chuyên Lê Quý Đôn 
Sinh 

học 

27 VÕ TRẦN NGỌC TRÂM Nữ 18/04/2003 Tuy Phƣớc, Bình Định 12Si chuyên Lê Quý Đôn 
Sinh 

học 

28 ĐỖ BẢO TRÂN Nữ 04/12/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12SINH chuyên Chu Văn An 
Sinh 

học 

29 
NGUYỄN PHAN THÚY 

TRIỀU 
Nữ 22/10/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12SINH chuyên Chu Văn An 

Sinh 

học 

30 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 21/07/2003 Ninh Thuận 12A1 Vĩnh Thạnh 
Sinh 

học 

31 
NGUYỄN PHÙNG MINH 

ANH 
Nữ 26/01/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12HOA chuyên Chu Văn An 

Lịch 

sử 

32 NGUYỄN THÙY DƢƠNG Nữ 21/08/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11VAN chuyên Chu Văn An 
Lịch 

sử 

33 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 31/12/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11VAN chuyên Chu Văn An 
Lịch 

sử 

34 NGUYỄN THỊ MỸ HẬU Nữ 08/11/2004 Phù Mỹ, Bình Định 11ANH chuyên Chu Văn An 
Lịch 

sử 

35 ĐẶNG MINH HUY Nam 19/05/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A1 chuyên Lê Quý Đôn 
Lịch 

sử 

36 NGUYỄN ANH THƢ Nữ 15/08/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11V chuyên Lê Quý Đôn 
Lịch 

sử 

37 NGUYỄN HÀ KIỀU DIỄM Nữ 22/10/2003 Hoài Ân, Bình Định 12A5 Hoài Ân 
Ngữ 

văn 

38 TRẦN THỊ HÂN Nữ 03/02/2003 Phù Cát, Bình Định 12A5 Nguyễn Hồng Đạo 
Ngữ 

văn 

39 LÊ THỊ MỸ LỢI Nữ 02/03/2003 Hoài Ân, Bình Định 12VAN chuyên Chu Văn An 
Ngữ 

văn 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường THPT 

Môn 

thi 

40 PHAN TÂM NHƢ Nữ 01/06/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11V chuyên Lê Quý Đôn 
Ngữ 

văn 

41 ĐOÀN THỊ ANH THOA Nữ 20/10/2003 Tuy Phƣớc, Bình Định 12A5 số 1 Tuy Phƣớc 
Ngữ 

văn 

42 
TRƢƠNG THÀNH 

TRUNG 
Nam 10/06/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12VAN chuyên Chu Văn An 

Ngữ 

văn 

43 
HUỲNH THỊ HƢƠNG 

GIANG 
Nữ 08/10/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11AB2 Nguyễn Trân Địa lí 

44 LÊ NGUYÊN KHUÊ Nam 20/01/2003 Phù Mỹ, Bình Định 12A chuyên Chu Văn An Địa lí 

45 LÊ VĂN KIỆT Nam 01/12/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12AB1 Nguyễn Trân Địa lí 

46 ĐẶNG TRÚC MỸ Nữ 07/02/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12VAN chuyên Chu Văn An Địa lí 

47 TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ 29/01/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12SINH chuyên Chu Văn An Địa lí 

48 TRẦN NHẬT UYÊN Nữ 23/08/2004 Hoài Nhơn, Bình Định 11A chuyên Chu Văn An Địa lí 

49 BÙI LÊ PHƢƠNG ANH Nữ 18/05/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11A chuyên Lê Quý Đôn 
Tiếng 

Anh 

50 
VÕ PHAN QUỲNH 

KHANH 
Nữ 05/12/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

51 NGÔ HỒ GIA KIỆT Nam 15/08/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A1 Tây Sơn 
Tiếng 

Anh 

52 HUỲNH QUỐC MINH Nam 10/09/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A chuyên Lê Quý Đôn 
Tiếng 

Anh 

53 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Nam 16/06/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11A5 Trƣng Vƣơng 
Tiếng 

Anh 

54 VÕ NGỌC THU Nữ 02/01/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11A chuyên Lê Quý Đôn 
Tiếng 

Anh 

55 HÀN LÊ YẾN THY Nữ 17/11/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A chuyên Lê Quý Đôn 
Tiếng 

Anh 

56 LÂM QUANG GIA TRÍ Nam 09/06/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12A chuyên Lê Quý Đôn 
Tiếng 

Anh 

57 NGUYỄN LÊ HỮU ĐANG Nam 18/07/2003 Phù Cát, Bình Định 12Ti chuyên Lê Quý Đôn 
Tin 

học 

58 HUỲNH MINH ĐỨC Nam 18/10/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12Ti chuyên Lê Quý Đôn 
Tin 

học 

59 VÕ TRẦN THU NGÂN Nữ 27/10/2003 Quy Nhơn, Bình Định 12Ti chuyên Lê Quý Đôn 
Tin 

học 

60 LÊ ĐỨC NHUẬN Nam 06/09/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11Ti chuyên Lê Quý Đôn 
Tin 

học 

61 HOÀNG VŨ Nam 07/12/2004 Quy Nhơn, Bình Định 11Ti chuyên Lê Quý Đôn 
Tin 

học 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường THPT 

Môn 

thi 

62 NGUYỄN THỊ TRÚC VY Nữ 05/06/2003 Hoài Nhơn, Bình Định 12TIN chuyên Chu Văn An 
Tin 

học 

 

Danh sách này có tổng cộng 62 học sinh./. 
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